
   PHÒNG GD&ĐT TP. THANH HÓA               KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM HỌC 2023-2024
TRƯỜNG TH & THCS NEWTON TH                  MÔN: KHOA HỌC - LỚP 5 (Thời gian 35 phút)

 Họ và tên học sinh: …………………………….…………………...……Lớp 5…………

Họ tên người coi:……………………... Họ và tên người chấm: ………………………..

Điểm Nhận xét của giáo viên

............................................................................................................
..................................................................................................................

                     Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng:
Câu   1:   (0,5 điểm) Điều kiện nảy mầm của hạt là:

A. Có đủ không khí và ánh sáng.
B. Có đủ nước, ánh sáng và không khí. 

                   C. Có đủ nước và ánh sáng.
                   D. Có đủ nước và không khí.   

Câu 2: (0,5 điểm)   Năng lượng nào sau đây không thể tái tạo được?               
        A. Năng lượng mặt trời.               
        B. Năng lượng gió.                       
        C. Năng lượng nước chảy.
        D. Năng lượng từ than đá, xăng, dầu, khí đốt
Câu 3: (0,5 điểm)  Hổ thường sinh sản vào mùa nào?

A. Mùa xuân và mùa hạ                        B. Mùa thu và mùa đông
C. Mùa đông và mùa xuân                    D. Mùa hạ và mùa thu

Câu 4: (0,5 điểm)  Các chất tồn tại ở những thể nào?
A. Thể rắn và thể lỏng.                                     B. Thể rắn và thể khí.
C. Thể rắn và thể lỏng và thể khí.                     D . Thể khí, rắn, lỏng, đông đặc

Câu 5: (0,5 điểm) Chim  và  thú  đều  có  bản  năng  gì  trong  quá  trình  nuôi  con ? 
A. Nuôi con cho đến khi con của chúng đủ lông, đủ cánh và biết bay.
B. Nuôi con cho đến khi con của chúng có thể tự đi kiếm ăn.
C. Nuôi con bằng sữa cho đến khi con của chúng biết bay.
D. Sinh con và  nuôi con bằng sữa cho đến khi con của chúng có thể tự đi kiếm ăn.

Câu 6: (1 điểm) Đúng ghi Đ  - Sai ghi S vào ô trống: 
Cây xanh hấp thụ năng lượng mặt trời để sinh trưởng và phát triển.

             Năng lượng mặt trời không có vai trò gì đối với sự sống của con người.
             Năng lượng nước chảy được dùng để chiếu sáng, sưởi ấm, truyền tin, làm chất đốt,
…..
             Năng lượng chất đốt được dùng để đun nóng, thắp sáng, sản xuất điện, …



Câu 7: (1 điểm) Điền từ ngữ thích hợp vào mỗi chỗ trống:
        Hoa là cơ quan ........................ của những loài thực vật có hoa. Cơ 
quan ....................................... gọi là ........... Cơ quan sinh dục cái gọi là ..........
Câu 8: (1 điểm) Nối nội dung ở cột A với nội dung ở cột B cho phù hợp : 

A B
1. Hiện tượng đầu nhụy nhận được 
những hạt phấn của nhị gọi là gì? a) Sự thụ tinh.

2. Hiện tượng tinh trùng kết hợp với 
trứng tạo thành hợp tử gọi là gì? b) Sự thụ phấn.

Câu 9: (1 điểm) Em hãy tìm từ thích hợp để điền vào chỗ chấm trong nội dung sau: 
“Việc phá rừng ồ ạt đã làm cho:
- ……………….…… bị thay đổi; lũ lụt, …………….………. xảy ra thường xuyên;
- Đất bị xói mòn trở nên …………………..………..
- Động vật và thực vật quý hiếm giảm dần, một số loài đã bị ……………..

………….. và một số loài có nguy cơ bị tuyệt chủng.”
(Hạn hán, khí hậu, bạc màu, tuyệt chủng)

Câu 10: (0,5 điểm) Em hãy nêu ít nhất 4 động vật đẻ con. 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Câu 11: (1 điểm) Hãy nêu 4 ví dụ về việc sử dụng năng lượng mặt trời trong cuộc sống.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Câu 12:  (2 điểm) Trình bày hiểu biết của em về sự nuôi và dạy con của hươu. 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………



HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KTĐK CUỐI HKII MÔN KHOA HỌC LỚP 5

Câu 1 2 3 4 5
Ý đúng B D A C B
Điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm

Câu 6: Mỗi ý đúng được 0,25 điểm
             Đ   -    S   -    S   -   Đ
Câu 7: (1 điểm)  

“Hoa là cơ quan sinh sản của những loài thực vật có hoa. Cơ quan sinh dục đực 
gọi là nhị. Cơ quan sinh dục cái gọi là nhụy” .

Câu 8: Nối đúng mỗi ý được 0,5 điểm : (1 điểm)
A B

1. Hiện tượng đầu nhuỵ 
nhận được những hạt 
phấn của nhị gọi là gì?

a) Sự thụ tinh.

2. Hiện tượng tinh trùng
kết hợp với trứng tạo 
thành hợp tử gọi là gì?

b) Sự thụ phấn.

Câu   9  : Điền đúng mỗi chỗ trống được 0,25 điểm: (1 điểm)
“Việc phá rừng ồ ạt đã làm cho:
- Khí hậu bị thay đổi; lũ lụt, hạn hán  xảy ra thường xuyên;
- Đất bị xói mòn trở nên bạc màu;
- Động vật và thực vật quý hiếm giảm dần, một số loài đã bị tuyệt chủng  và một số

loài có nguy cơ bị tuyệt chủng.”
Câu 1  0  : (0,5đ)
Hổ, bò, trâu, hưu, nai, chó….
Câu 11  (1 điểm)  :    
Phơi quần áo, chiếu sáng, sưởi ấm, làm muối, phơi thóc…

Câu 12   (2 điểm)  :   
- Hươu là loài thú ăn cỏ, lá cây, sống theo bầy, đàn.
- Hươu thường đẻ mỗi lứa 1 con. Hươu con vừa sinh ra đã biết đi và bú mẹ. Hươu mẹ
chăm sóc và bảo vệ con rất chu đáo. Khi hươu con được khoảng 20 ngày tuổi, hươu mẹ
dạy con tập chạy.


	Họ tên người coi:……………………...

